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Đổi mới và sáng tạo công nghệ sẽ tiếp tục là chìa khóa để Việt Nam duy trì tốc
độ tăng trưởng nhanh, bền vững và đi tắt đón đầu trong giai đoạn phát triển
tiếp theo.

Nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam trong thời gian vừa qua, có thể
nhận thấy đổi mới và sáng tạo công nghệ đã đóng góp quan trọng, toàn diện
trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả
và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chuyển dịch mô hình tăng trưởng
và thăng tiến cao hơn về chuỗi giá trị.

Theo Báo cáo Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm
2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030,
chỉ số đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng tăng
từ 33,6% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 45,2% giai đoạn 2016-2020, tính
chung 10 năm 2011-2020 đạt 39,0% (vượt mục tiêu 35%).

Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 là 5,8%/năm
(cao hơn mức 4,3%/năm của giai đoạn 2011-2015); Tỷ trọng giá trị xuất khẩu
sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá tăng từ 19%
năm 2010 lên khoảng 50% năm 2020. Đổi mới và sáng tạo công nghệ sẽ tiếp
tục là chìa khóa để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững và đi
tắt đón đầu trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
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Ảnh minh họa.

Để hiện thực hóa yêu cầu cao về vai trò của hệ thống khoa học và công nghệ
(KH&CN) trong giai đoạn mới, Văn kiện Đại hội XIII khẳng định, phải đẩy mạnh
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
trên nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là những
thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; tạo động lực mới cho
phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Điểm mới về nhận thức trong Văn kiện Đại hội XIII về vai trò của KH&CN là
không chỉ nhấn mạnh phát triển và ứng dụng KH&CN, mà còn đề cao yêu
cầu đổi mới sáng tạo như một định hướng trung tâm của phát triển trong bối
cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang tăng tốc. Trên cơ sở đó, một
số chính sách lớn được khuyến nghị trong thời gian tới.

Theo báo cáo Đổi mới công nghệ ở Việt Nam - Đánh giá tác động của công nghệ
đến tăng trưởng kinh tế do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Cục Ứng dụng
và Phát triển công nghệ) và Tổ chức CSIRO’s Data61 của Úc đã hợp tác tiến
hành, bao gồm:

Thứ nhất là, tăng cường đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp. Nâng cao
năng lực của các doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ mới và đổi mới
trong tổ chức thông qua thay đổi cơ cấu, chiến lược và văn hóa sẽ mang lại lợi
ích kinh tế cao nhất cho Việt Nam tại thời điểm này trong sự phát triển của đất
nước. Do đó, cần có các chính sách hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp về cách sử
dụng công nghệ tốt nhất và những chính sách này sẽ thay đổi khi năng lực công
nghệ trong các doanh nghiệp được cải thiện và phát triển.
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Trong bối cảnh hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam còn yếu và
đang hoàn thiện, cần ưu tiên phát triển năng lực bắt kịp trình độ công nghệ cao
nhất (đường biên công nghệ) thông qua tiếp nhận và phổ biến công nghệ tiên
tiến từ nước ngoài hoặc các công ty đa quốc gia, thay vì cố gắng thúc ép tạo ra
công nghệ mới thông qua hoạt động sáng chế.

Thứ hai là, nâng cao hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp. Trọng tâm của
hoạt động này là tối ưu hóa việc áp dụng các công nghệ đang được đổi mới. Trở
thành một nhà sản xuất hiệu quả và cạnh tranh không đòi hỏi phải tạo ra các
công nghệ hàng đầu. Tuy nhiên, nó đòi hỏi phải sử dụng các công nghệ một
cách hiệu quả, đây là “khả năng hấp thụ công nghệ” theo nghĩa rộng hơn. Đó là
các hoạt động nhằm tăng cường năng lực của các doanh nghiệp liên quan đến
việc triển khai và sử dụng hiệu quả công nghệ, đặc biệt là khả năng quản lý và
tổ chức của các doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp, một yếu tố quan trọng chính
là tăng cường năng lực cho các đơn vị hỗ trợ. Đó là các viện về đo lường, tiêu
chuẩn, thử nghiệm và chất lượng, các trường đại học và tổ chức nghiên cứu và
các cơ quan hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ ba là, thúc đẩy hoạt động R&D và các ngành công nghiệp mới. Hoạt động
R&D giúp tăng khả năng hấp thụ công nghệ và tạo cơ hội tăng ngày càng nhiều
sáng tạo công nghệ khi Việt Nam phát triển. Trọng tâm hiệu quả nhất của nỗ
lực R&D là thúc đẩy chuyển giao và làm chủ công nghệ trong tất cả các giai
đoạn và các ngành. Tại Việt Nam, hiện nay mức chi cho R&D/GDP còn thấp. Do
vậy, cần tăng mạnh ngay trong thời gian tới, trước hết từ ngân sách nhà nước,
đồng thời có cơ chế khuyến khích cao cho đầu tư vào R&D của doanh nghiệp
nội và FDI, coi R&D là lĩnh vực được ưu đãi cao nhất.

Thứ tư là, phát triển nguồn nhân lực. Sự phát triển các kỹ năng và năng lực của
con người là điều kiện tiên quyết đối với cả đổi mới và sáng tạo công nghệ. Kỹ
năng có thể được phát triển thông qua: giáo dục chính quy, đào tạo nghề, đào
tạo tại chỗ, nhập khẩu hoặc chuyển dịch lao động có kỹ năng. Tầm quan trọng
của các kênh này trong phát triển nguồn nhân lực phụ thuộc vào cơ cấu kinh tế,
mức độ phức tạp của tri thức được sử dụng và khả năng hấp thụ công nghệ của
các doanh nghiệp.

Thứ năm là, tăng cường phát triển các công cụ chính sách và hiệu lực của cơ
chế thực thi. Theo Khảo sát về Đổi mới Sáng tạo của Ngân hàng Thế Giới, thiếu
sự hỗ trợ của chính phủ là một trong ba yếu tố quan trọng nhất cản trở nỗ lực
đổi mới của các doanh nghiệp. Hầu hết các công cụ chính sách hiện nay tập
trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng KH&CN, các quy định, đào tạo về kỹ
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năng vận hành và các tiêu chuẩn công nghiệp.

Tuy nhiên, cũng cần có nhiều hơn nữa các công cụ chính sách như khuyến khích
tài chính về các khoản trợ cấp để phát triển kỹ thuật tiên tiến, thiết kế sản
phẩm, đổi mới sản phẩm/quy trình/tiếp thị và R&D như ở Hàn Quốc, Đài Loan và
Singapore.

Anh Minh
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